
Tuần 32 (Từ ngày 22/04 đến ngày 26/04/2024)     Lớp 5A5 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

22/04 

Sáng 

1 125 Chào cờ 

Sơ kết tuần 32, kế hoạch tuần 33. 

CĐ: Hoà bình hữu nghị; Thế giới nghề 

nghiệp quanh em; Tuyên truyền ý nghĩa lịch 

sử về ngày Giỗ tổ Hùng Vương. 

 

2 63 Tập đọc Út Vịnh BGĐT 

3 156 Toán Luyện tập BGĐT 

4 32 Kĩ thuật Lắp rô bốt (tiết 3) 
BGĐT. 

Bộ LG 

Chiều 

5 64 Lịch sử Lịch sử địa phương 
BGĐT 

 

6 32 Đạo đức Phòng, tránh xâm hại (tiết 2) BGĐT 

7 156 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức 
BGĐT; 

BP 

     

Ba 

23/04 

Sáng 

1 32 Âm nhạc 
Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Tre ngà bên Lăng 

Bác & Đất nước tươi đẹp sao 

 

2 126 HĐTV Đọc sách thư viện 
Sách, 

truyện 

3 63 TLV Trả bài văn tả con vật BGĐT 

4 157 Toán Luyện tập 
BGĐT 

BP 

Chiều 

5 63 LTVC 

Ôn tập về dấu câu: Dấu phẩy (tt) 

(Thay BT3: Viết đoạn văn có sử dụng dấu 

hai chấm nói về một ngày mới bắt đầu ở quê 

em.) 

BGĐT 

6 157 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức 
BGĐT; 

BP 

7 63 Tiếng Anh Unit 19: Which place would you like to visit?  

8 32 GDTC 
Môn thể thao tự chọn đá cầu – Trò chơi: 

“Lăn bóng” 

 

Tư 

24/04 

Sáng 

1 64 Tập đọc Những cánh buồm BGĐT 

2 158 Toán Ôn tập các phép tính với số đo TG 
BGĐT 

BP 

3 63 Khoa học Môi trường 
BGĐT 

Tranh 

4 127 HĐNGCK Trưng bày sản phẩm tái chế BGĐT 

Chiều 

5 32 Mĩ thuật Thử nghiệm và ST với các chất liệu  

6 158 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức 
BGĐT, 

BP 

7 63 Tin học Ôn tập HKII  



8 157 TALK 
Unit 19.2 - Which place would you like to 

visit? 

 

Năm 

25/04 

Sáng 

1 64 GDTC 
Môn thể thao tự chọn đá cầu – Trò chơi: 

“Dẫn bóng” 

 

2 64 LTVC 
Ôn tập về dấu câu: Dấu hai chấm 

(Thay bài 3 Viết đoạn văn có câu sử dụng 

dấu hai chấm tả một cảnh đẹp.) 

BGĐT 

3 159 Toán Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình BGĐT 

4 64 Tin học Ôn tập HKII  

Chiều 

5 32 Địa lí Địa lí địa phương BGĐT 

6 32 Chính tả Nhớ - viết: Bầm ơi BGĐT 

7 159 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT 

8 64 Tiếng Anh 
Unit 19: Which place would you like to 

visit? 
 

Sáu 

26/04 

Sáng 

1 64 TLV Tả cảnh: Kiểm tra viết BGĐT 

2 64 TALK REVIEW Units 16 - 19  

3 160 Toán Luyện tập 
BGĐT 

BP 

4 32 Kể chuyện Nhà vô địch BGĐT 

Chiều 

5 64 Khoa học Tài nguyên thiên nhiên BGĐT 

6 160 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT 

7 128 HĐTT 
Sinh hoạt lớp + SH Đội – Ngày hội hòa 

bình, hữu nghị 
BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 29 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 21  

 

 

 

 

Ngày 17 tháng 04 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

Lê Thị Đoan Trang 

Tháng 4 năm 2024 

     - Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:  116 

     - Số lượt sử dụng BGĐT:  96 

 


